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            TÒA ÁN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       TỈNH BÌNH THUẬN 

    Bản án số: 06/2025/HSST 

    Ngày: 08-01-2025 

 

NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN  

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: bà Nguyễn Thị Bích N 

Các Hội thẩm nhân dân: ông Lê Văn T, bà Lê Thị Kiều T 

Thư ký phiên tòa: bà Phạm Giang Ngọc H - Thư ký Tòa án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

tham gia phiên tòa: bà Nguyễn Thị T - Kiểm sát viên. 

Ngày 08 tháng 01 năm 2025, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 299/2024/TLST-HS, 

ngày 27 tháng 11 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

394/QĐXXST-HS ngày 25 tháng 12 năm 2024, đối với bị cáo:  

Họ và tên: Huỳnh Văn T1; Giới tính: nam; Tên thường gọi: Thiện Gãy; Sinh 

ngày: 12/5/2007, tại tỉnh Bình Thuận. 

Nơi ĐKHKTT: khu phố F, phường P, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận. 

Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam, Tôn giáo: không; 

Trình độ học vấn: 05/12.            Nghề nghiệp: Phụ hồ; 

Con ông Huỳnh Văn T2, sinh năm 1972 

Con bà Lê Thị T3, sinh năm 1977 

Anh chị em ruột: Có 03 người, bị cáo là con nhỏ nhất trong gia đình. 

Vợ, con: Chưa có. 

Tiền án: Không. 

Tiền sự: Ngày 06/11/2023, bị Công an phường P, thành phố Phan Thiết ra 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.250.000 đồng về hành vi 

“Trộm cắp tài sản”, T1 chưa chấp hành Quyết định. 

Nhân thân:  

- Ngày 17/8/2022, bị Ủy ban nhân dân phường P, thành phố Phan Thiết ra 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với hình thức “Cảnh cáo” về hành vi 

“Tham gia tụ tập nhiều người nơi công cộng gây mất trật tự công cộng”. 

- Ngày 06/6/2024, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện H, tỉnh Bình 

Thuận khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1, 

Điều 173 Bộ luật hình sự. 
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- Ngày 10/7/2024 bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Phan 

Thiết khởi tố bị can về tội: “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại điểm b khoản 2 

Điều 318 Bộ luật hình sự, hiện đang trong giai đoạn chờ xét xử. 

Bị cáo hiện bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

Người đại diện theo pháp luật của bị cáo: bà Lê Thị T3, sinh năm: 1977, 

(Có mặt). 

Địa chỉ: khu phố F, phường P, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

  

Bị hại: ông Trần Văn H, sinh năm: 1980 (Vắng mặt); 

Địa chỉ: khu phố C, phường P, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

 

Người có quyền và nghĩa vụ liên quan: 

1. Nguyễn Trung H1, sinh năm: 1989 (Vắng mặt); 

Địa chỉ nơi ở: khu phố F, phường P, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

2. Nguyễn Quốc K, sinh ngày: 23/5/2010 (Vắng mặt); 

Nơi ĐKHK thường trú: 66/30, đường Bạch Đằng, khu phố Giang Hải 1, thị 

trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. 

Nơi ở: Nhà trọ 270, đường Nguyễn Xí, khu phố 3, phường Phú Tài, thành 

phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

3. Phan Tấn T4, sinh ngày: 03/02/2010, (Có mặt). 

Địa chỉ: số B, đường Đ, khu phố C, phường P, thành phố Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận. 

 

Người đại diện theo pháp luật của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Người giám hộ của người liên quan Nguyễn Quốc K, bà Nguyễn Thị Mỹ 

H2, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường P, (Vắng mặt). 

2. Người đại diện hợp pháp của người liên quan Phan Tấn T4, ông Phan 

Thanh T5, sinh năm 1980; địa chỉ: số B, đường Đ, khu phố C, phường P, thành phố 

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, (Có mặt). 

 

Người bào chữa cho bị cáo Huỳnh Văn T1: Luật sư Nguyễn Công H3, cộng 

tác viên của Trung tâm trợ giúp viên pháp lý nhà nước tỉnh Bình Thuận. (Có mặt). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: Ngày 06/11/2023, Huỳnh Văn T1 bị Công an phường P, 

thành phố Phan Thiết ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 

1.250.000 đồng về hành vi “Trộm cắp tài sản”, T1 chưa thực hiện nghĩa vụ đóng 

phạt. 

Khoảng 02 giờ ngày 02/7/2024, Huỳnh Văn T1, Phan Tấn T4 (sinh ngày 

03/02/2010, trú tại khu phố F, phường P, thành phố P) và Nguyễn Quốc K (sinh 
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ngày 23/5/2010, trú tại thị trấn P, huyện T, tỉnh Bình Thuận) ngồi chơi tại khu vực 

chợ T6 thuộc khu phố C, phường P, sau đó cả nhóm cùng nhau đi bộ dạo chơi. Khi 

đi đến đoạn đường T thuộc khu phố C, phường P thì thấy 01 chiếc xe ô tô bán tải, 

biển kiểm soát 86C-044.48 của ông Trần Văn H (sinh năm 1980, trú tại khu phố C, 

phường P) đang đậu trước nhà của ông H. Trên thùng tải phía sau xe có để 01 

khung sắt hình chữ A (loại khung làm giá đỡ kính thủy tinh, có kích thước dài 

210cm, rộng 140cm, cao 130cm) nên cả ba nảy sinh ý định lấy trộm khung sắt trên. 

Sau khi trộm được tài sản, cả nhóm đem khung sắt đến bãi phế liệu của anh Nguyễn 

Trung H1 (sinh năm 1989, trú tại khu phố A, phường P, thành phố P) trên đường P 

thuộc khu phố F phường P để bán nhưng do tiệm còn đóng cửa nên cả nhóm để lại 

khung sắt bên hông bãi phế liệu và hẹn nhau sáng quay lại bán.  

Đến khoảng 06 giờ 30 phút cùng ngày, T1 và T4 quay lại tiệm phế liệu gặp 

anh H1 nói có khung sắt mới nhặt được ngoài đường, bán cho anh H1 với giá 

180.000 đồng thì anh H1 đồng ý mua với giá 170.000 đồng và đưa tiền cho T1. Khi 

T1 và T4 đang chuẩn bị rời đi thì ông H đi tới tìm và phát hiện nên đã rượt đuổi và 

giữ được T4, còn T1 thì chạy thoát và đã một mình tiêu xài hết số tiền 170.000 

đồng.  

Đến 07 giờ cùng ngày, ông H đến Công an phường P trình báo sự việc. Qua 

xác minh, Công an phường P đã triệu tập Huỳnh Văn T1, Phan Tấn T4 và Nguyễn 

Quốc K đến làm việc. Quá trình điều tra, T1, K và T4 đã khai nhận hành vi của 

mình như nêu trên. 

Vật chứng của vụ án: 

Thu giữ từ Nguyễn Trung H1: 01 khung sắt được hàn từ loại sắt vuông, sơn 

màu đen, dài 2,1 mét, rộng 1,4 mét, cao 1,3 mét, nặng 29kg. 

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 217/KL-HĐĐGTS ngày 07/10/2024 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP Phan Thiết kết luận: 01 khung 

sắt hình chữ A, kích thước dài 210cm, rộng 140cm, cao 130cm, được hàn nối từ 

nhiều đoạn sắt vuông (40x40x1,4)mm, có tổng chiều dài 17,95m; sắt vuông 

(25x25x1,4)mm có tổng chiều dài 12,6m; đã qua sử dụng, tình trạng hoạt động bình 

thường, trị giá 600.000 đồng. 

Xử lý vật chứng và dân sự:  

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Phan Thiết 

đã ra Quyết định xử lý đồ vật, tài liệu, trả lại 01 khung sắt hình chữ A, kích thước 

dài 210cm, rộng 140cm, cao 130cm cho ông H. Sau khi nhận lại tài sản, ông H 

không có yêu cầu gì thêm về dân sự. 

 

Tại phiên tòa sơ thẩm: 

- Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết vẫn giữ 

nguyên Quyết định truy tố theo Cáo trạng số: 297/CT/VKSPT-HS ngày: 

25/11/2024, của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết. 

- Đề nghị HĐXX Hội đồng xét xử: 

Tuyên bố: bị cáo Huỳnh Văn T1 phạm tội: “Trộm cắp tài sản”, quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 
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Áp dụng: điểm a khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 

101 Bộ luật Hình sự năm 2015.  

Xử phạt bị cáo Huỳnh Văn T1 04 đến 06 tháng tù. 

Xử lý vật chứng và dân sự: đề nghị HĐXX xử lý theo quy định pháp luật. 

 

- Người bào chữa cho bị cáo Huỳnh Văn T1, Luật sư Nguyễn Công H3, cộng 

tác viên của Trung tâm trợ giúp viên pháp lý nhà nước tỉnh Bình Thuận trình bày: 

Thống nhất với quan điểm luận tội của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Phan 

Thiết nhưng đề nghị HĐXX xem xét đến tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, độ 

tuổi và hoàn cảnh gia đình của bị cáo để cân nhắc giảm nhẹ mức án cho bị cáo 

- N đại diện theo pháp luật của bị cáo bà Lê Thị T3 trình bày do hoàn cảnh 

gia đình khó khăn nên không quản lý giáo dục được con mình. 

- Bị cáo không tranh luận, trình bày lời nói sau cùng xin được hưởng mức án 

nhẹ. 

Căn cứ vào các tình tiết và chứng cứ nêu trên: 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

[1] Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra 

viên, Viện kiểm sát và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện 

đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.  

[2] Về căn cứ xác định hành vi: Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi của 

bị cáo được nêu trong Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết 

là đúng thực tế. Nhận thấy lời khai của bị cáo là phù hợp với các chứng cứ, tài liệu 

có tại hồ sơ, đã được thẩm tra tại phiên tòa, đủ cơ sở xác định: Đây là vụ án “Trộm 

cắp tài sản” do bị can Huỳnh Văn T1 thực hiện. 

Khoảng 02 giờ ngày 02/7/2024 Huỳnh Văn T1, Phan Tấn T4 và Nguyễn 

Quốc K đã lén lút chiếm đoạt 01 khung sắt hình chữ A, kích thước dài 210cm, rộng 

140cm, cao 130cm có trị giá 600.000 đồng của ông Trần Văn H đang để tại trước 

nhà ông H thuộc khu phố C, phường P, thành phố P thì bị phát hiện. 

Mặc dù tài sản Huỳnh Văn T1 chiếm đoạt có giá trị dưới 2.000.000 đồng 

nhưng T1 đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Trộm cắp tài sản”, nay lại 

tiếp tục thực hiện hành vi “Trộm cắp tài sản”. Do đó hành vi của Huỳnh Văn T1 đã 

cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 173 Bộ luật 

Hình sự.  

Bị cáo là người chưa thành niên nhưng đã có tiền sự về hành vi “Trộm cắp tài 

sản”, bị cáo là thiếu niên hư, không tu dưỡng rèn luyện bản thân liên tục vi phạm 

pháp luật, bị cáo đã bị xử phạt hành chính, bị khởi tố đang trong giai đoạn chờ xét 

xử về 02 vụ án khác. Hành vi nêu trên của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến quyền 

sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác, gây mất an ninh trật tự tại địa phương 

nên cần xử lý nghiêm khắc để cải tạo giáo dục bị cáo và phòng ngừa tội phạm 

chung. 

[3] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  
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Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Huỳnh Văn T1 không có tình tiết 

tăng nặng nhưng có 01 tiền sự và nhân thân xấu. 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại 

phiên toà, bị cáo đã thành khẩn khai báo nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.  

[4] Về ý kiến của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết: về tội danh, 

điều luật áp dụng, mức hình phạt là tương xứng với mức độ hành vi phạm tội của bị 

cáo. 

[5] Về ý kiến bào chữa hành vi phạm tội của Luật sư cho bị cáo, HĐXX sẽ 

xem xét, cân nhắc khi lượng hình  

[6] Về xử lý vật chứng:  

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Phan Thiết 

đã ra Quyết định xử lý đồ vật, tài liệu, trả lại 01 khung sắt hình chữ A, kích thước 

dài 210cm, rộng 140cm, cao 130cm cho ông Trần Văn H.  

[7] Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại đã nhận lại toàn bộ tài sản, không 

yêu cầu bồi thường gì, nên HĐXX không xét. 

[8] Đối với Phan Tấn T4 (sinh ngày 03/02/2010), Nguyễn Quốc K (sinh ngày 

23/5/2010) tại thời điểm thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, chưa đủ tuổi chịu trách 

nhiệm hình sự đối với tội phạm đã thực hiện nên Cơ quan điều tra không xử lý hình 

sự mà chuyển xử phạt hành chính là đúng quy định của pháp luật. 

Đối với Nguyễn Trung H1 đã có hành vi mua 01 khung sắt hình chữ A từ 

Thiện và T4, nhưng không biết đây là tài sản do T1 và T4 trộm cắp mà có nên Cơ 

quan điều tra không xử lý về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” là 

có căn cứ. 

[9] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo luật định. 

Vì các lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. Căn cứ vào: điểm a khoản 1 Điều 173; Điều 38, Điều 91; khoản 1 Điều 

101; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.  

2. Tuyên bố: Bị cáo Huỳnh Văn T1 phạm tội: “Trộm cắp tài sản”. 

3. Xử phạt: Bị cáo Huỳnh Văn T1 06 (Sáu) tháng tù, thời gian chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày chấp hành án. 

4. Về án phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án. Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ 

thẩm. 

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày tuyên án 08/01/2025. Người bị hại, Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án 

hoặc từ ngày bản án được niêm yết. 
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  Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
 - Theo Điều 262 BLTTHS THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 - Lưu hồ sơ vụ án 

 - Lưu Tòa án 
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